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STT  ọ và tên chủ hộ  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ  
Nhu cầu 

nhà ở 

Thôn/TDP Xã/thị trấn 
Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

I Số hộ nghèo 

1. 
 ộ nghèo có thành viên là đối tƣợng bảo trợ xã hội  đang hƣởng trợ cấp xã hội hằng tháng 

tại cộng đồng (ngƣời cao tuổi  ngƣời khuyết tật  đơn thân) 

1 Vũ Thị Hồng Nại 1969 038169030301 Vĩnh Yên An Nông 1   

2 Hà Văn Thịnh 2000 038200020401 Đông Tranh Bình Sơn 1   

3 Dương Thị Thời 1957 038157017173 Thiện Chính Dân Lực 1   

4 Nguyễn Thị Vẽ 1974 038174031382 Thôn 4 Dân Lý   1 

5 Nguyễn Thị Bé 1988 038188009054 Liên Châu Hợp Thắng 1   

6 Hà Văn Đáo 1938 038038000988 Diễn Đông Hợp Thành   1 

7 Lê Tiến Thành 1980 038080001132 Thôn 5 Nông Trường   1 

8 Nguyễn Văn Thành 1957 038057000211 Thôn 4 Thọ Cường 1   

9 Lê Thị Thế 1963 038163008817 Thôn 1 Thọ Ngọc 1   

10 Nguyễn Văn Bốn 1976 038076013423 Thôn 9 Thọ Ngọc 1   

11 Lê Thị Hường 1987 038187047290 Thôn 4 Thọ Phú   1 

12 Bùi Thị Bình 1968 038168012878 Thôn 4 Thọ Sơn 1   

13 Ngân Văn Cương 1993 038093017858 Thôn 8 Thọ Sơn 1   

14 Lê Thị Bình 1982 038182026472 Thôn 8 Thọ Sơn 1   

15 Lê Thị Khuyến 1982 038182037642 Thôn 3 Thọ Sơn 1   

16 Phan Văn Chung 1961 038061017077 Thôn 3 Thọ Tiến 1   

17 Lưu Văn Minh 1958 038048009161 Thôn 3 Thọ Vực   1 

18 Lê Thị Thắng 1953 038153018520 Minh Hòa Tiến Nông   1 

2.  ộ nghèo còn lại 

19 Nguyễn Đình Bắc 1973 038073035951 Mưu Nha An Nông 1   

20 Lê Bá Thu 1955 038063004971 Thôn 9 Dân Quyền 1   

21 Lê Thị Thiềng 1950 038150011729 Thôn 9 Dân Quyền 1   

22 Vũ Đình Dai 1964 038064029502 Long Vân Đồng Lợi 1   
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STT  ọ và tên chủ hộ  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ  
Nhu cầu 

nhà ở 

Thôn/TDP Xã/thị trấn 
Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

23 Nguyễn Thị Thuận 1946 038146011702 Đại Đồng 3 Đồng Thắng 1   

24 Lê Thị Phúc 1954 038154023335 Thôn 2 Hợp Tiến   1 

25 Nguyễn Đình Thành 1990 038090047821 Thôn 1 Thọ Bình   1 

26 Hoàng Hoa Thỏa 1981 038081035284 Thôn 2 Thọ Bình 1   

27 Bùi Thị Ty 1949 038149014174 Thôn 13 Thọ Bình 1   

28 Trịnh Thị Lý 1990 038190018745 Nhật Nội Thọ Dân 1   

29 Trịnh Xuân Ngọc 1979 038079013522 Nhật Nội Thọ Dân 1   

30 Lê Thị Hiền 1990 038190009902 Nhật Quả Thọ Dân 1   

31 Nguyễn Thị Hồng 1981 038181035875 Minh Thắng Tiến Nông 1   

32 Lê Đình Châu 1956 038056003698 Thôn 6 Thọ Tiến   1 

33 Lê Thị Cửu 1962 038162028417 Thôn 2 Vân Sơn 1   

34 Lê Hữu Vi 1955 038055001520 Phú Vinh Xuân Thịnh 1   

II Số hộ còn khó khăn về nhà ở 

1.  ộ  cận nghèo  

35 Vũ Trọng Quý 1980 038080002813 Tổ dân phố 3 
Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

36 Trịnh Huy Mười 1964 038064034486 
TDP Tân 

Thanh 

Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

37 Lê Thị Lệ 1969 038169008718 TDP Tân Dân 
Thị trấn Triệu 

Sơn 
  1 

38 Lê Thị Thơm 1983 038183014297 TDP Tân Dân 
Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

39 Ngô Xuân Hương 1958 038173024590 Tổ dân phố 10 Thị trấn Nưa 1   

40 Tống Thị Tuyết 1971 038171026126 Xuân Tiên Dân Lực 1   

41 Phạm Thị Tâm 1953 038153016394 Quần Nham 1 Đồng Lợi 1   

42 Lê Thị Cúc 1965 038165026054 Long Vân Đồng Lợi 1   

43 Nguyễn Văn Đình 1970 038070010373 Quần Nham 2 Đồng Lợi 1   

44 Nguyễn Thị Khuyên 1974 038174010559 Quần Nham 2 Đồng Lợi 1   

45 Nguyễn Văn Khánh 2005 038205007599 Đồng Xá 1 Đồng Tiến 1   

46 Hà Văn Quỳnh 1982 038082002870 Thôn 3 Hợp Tiến 1   

47 Lê Thị Tơ 1940   Hoàng Giang Khuyến Nông 1   
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STT  ọ và tên chủ hộ  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ  
Nhu cầu 

nhà ở 
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chữa 

48 Trịnh Thị Binh 1962 038162004812 Thôn 2 Minh Sơn   1 

49 Thiều Đình Soạn 1966 038066021641 Thái Nhân Thái Hòa 1   

50 Chu Thị Sáu 1972 098172011131 Thôn 4 Thọ Phú 1   

51 Ngô Hồng Minh 1972 038072006570 Thôn 3 Thọ Tân 1   

52 Nguyễn Thị Đức 1959 038159000843 Thôn 3 Thọ Tiến 1   

53 Lê Huy Toản 1932 038032000202 Thôn 6 Thọ Tiến   1 

54 Nguyễn Thị Hường 1978 038178007674 Minh Hòa Tiến Nông 1   

55 Lê Thị Lập 1957 038157023674 Minh Hòa Tiến Nông 1   

56 Nguyễn Duy Nam 1980 038080004439 Minh Hòa Tiến Nông   1 

57 Đào Thị Huệ 1984 038184017583 Nga Nha Pho Tiến Nông 1   

58 Lê Thị Nụ 1955 038155016573 Thôn 2 Vân Sơn   1 

59 Đỗ Thị Khuyên 1957 038157010203 Thành Tín Xuân Lộc 1   

2.  ộ có thành viên là ngƣời có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở 

60 Lê Thị Khương 1959 038159010267 
Tổ dân phố 

Giắt 

Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

61 Đào Xuân Mợi 1945 038045000941 Thôn 3 Dân Lý 1   

62 Đỗ Đình Lẩu 1946 038046009802 Trúc Chuẩn 2 Đồng Tiến 1   

63 Hoàng Hữu Kiên 1926 038026001542 Phúc Ấm 1 Đồng Tiến   1 

64 Nguyễn Hữu Vui 1925 038025002123 Quần Trúc                                           Khuyến Nông 1   

65 Nguyễn Minh Thắng 1952 038052016640 Thôn 4 Nông Trường   1 

66 Hoàng Văn Bỉnh 1931 038031000311 Thôn 6 Thọ Phú   1 

67 Đào Thị Tại 1950 038150004160 Thôn Cát Lợi Triệu Thành 1   

68 Lê Thị Thành 1950 038150014419 Thôn 8 Vân Sơn   1 

3. 
 ộ có thành viên là đối tƣợng bảo trợ xã hội  đang hƣởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng 

đồng  có hoàn cảnh khó khăn 

69 Nguyễn Thị Dương 1961 038161023622 Gia Phú An Nông 1   

70 Trịnh Đình Thuận 1956 038056014977 Thiện Chính Dân Lực 1   

71 Nguyễn Thị Hường 1978 038178024571 Thôn 4 Dân Lý 1   

72 Nguyễn Thị Thảnh 1933 038133000058 Thôn 4 Dân Lý 1   

73 Mai Thị Tụng 1944 038144005276 Thôn 7 Minh Sơn 1   



4 

 

STT  ọ và tên chủ hộ  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ  
Nhu cầu 

nhà ở 
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mới 
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chữa 

74 Hoàng Thị Lời 1941 038141000046 Quần Trúc Khuyến Nông 1   

75 Nguyễn Thị Thơm 1939 038139003937 Thôn 1 Nông Trường   1 

76 Vũ Thị Chấm 1945 038145001871 Thôn 1 Nông Trường   1 

77 Nguyễn Trọng Phiên 1938 038038003665 Nga Nha Tiến Nông 1   

78 Nguyễn Văn Châu 1965 038065032350 Thái Yên Thái Hòa 1   

79 Hoàng Thị Thảo 1973 038173017748 Thái Bình Thái Hòa   1 

80 Nguyễn Thị Tùng 1939 038139008125 Thôn 3 Thọ Phú 1   

81 Nguyễn Thị Yên 1929 038129004978 Thôn 3 Thọ Phú   1 

82 Hà Thị Thường 1963 038163027291 Thôn 6 Thọ Phú 1   

83 Lê Thị Tửu 1928 038128000081 Thôn 5 Thọ Phú   1 

84 Nguyễn Thị Luận 1942 038142001229 Thôn 2 Thọ Tân 1   

85 Hà Thị Nhung 1953 038155013677 Bình Định Triệu Thành 1   

86 Trịnh Thị Xuyên 1941 038141001171 Yên Trinh Xuân Lộc 1   

4.  ộ dân tộc thiểu số  

87 Hà Thị Thời 1969 038169025225 Thoi Bình Sơn 1   

5. 
 ộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hƣ hỏng  dột nát có nguy cơ sập đổ  không đảm bảo 

an toàn 

88 Nguyễn Xuân Thuỵ 1979 038079026150 TDP Tân Tiến 
Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

89 Nguyễn Thị Mận 1973 001173040656 TDP Tân Tiến 
Thị trấn Triệu 

Sơn 
1   

90 Nguyễn Thị Hà 1963 038163005472 Tổ dân phố 1 Thị trấn Nưa 1   

91 Lê Thị Hoa 1962 038162000520 Tổ dân phố 10 Thị trấn Nưa   1 

92 Nguyễn Văn Vui 1988 038088024752 Thôn 4 Dân Lý   1 

93 Nguyễn Thị Hiệp 1976 038176000535 Quần Nham 1 Đồng Lợi 1   

94 Nhữ Thị Hạnh 1977 038177010531 Đồng Vinh Đồng Tiến 1   

95 Quách Thị Vy 1950 038150012240 Yên Trung Hợp Lý   1 

96 Lê Thị Tải 1952   Văn Sơn Hợp Lý 1   

97 Phạm Thị Tùng 1959 038159002309 Niệm Thôn 2 Khuyến Nông 1   

98 Phùng Thị Lài 1969 038169000501 Thôn 4 Thọ Bình 1   
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STT  ọ và tên chủ hộ  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 
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chữa 

99 Lê Thị Thắng 1954 038154022530 Thôn 4 Thọ Ngọc   1 

100 Lê Văn Lập 1959 038059000432 Thôn 8 Thọ Ngọc 1   

101 Trần Duy Khiêm 1987 038087005503 Thôn 1 Thọ Phú 1   

102 Vũ Thị Nguyện 1963 038163029048 Thôn 1 Thọ Tân   1 

103 Nguyễn Văn Son 1946 038046000848 Thôn 5 Thọ Thế 1   

104 Lê Thị Chung 1955 038155019645 Thôn 3 Thọ Vực 1   

105 Nguyễn Thị Hường 1957 038157020698 Thành Tín Xuân Lộc 1   

106 Nguyễn Thị Hợi  1964 038164017753 Thủy Tú Xuân Lộc 1   

107 Lê Văn Dự 1965 038065032726 Thu Đông Xuân Thịnh 1   
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